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TÓM TẮT 

Biến động giá nông sản luôn là đề tài được quan tâm của nhiều nhà kinh tế cũng như 

những nhà hoạch định chính sách. Bài viết này dựa vào kiểm định tính đồng liên kết của giá cà 

phê Việt Nam xuất khẩu và giá cà phê thế giới trong giai đoạn 2008-2014. Kết quả cho các kết 

luận như sau. Thứ nhất, giá cà phê Việt Nam xuất khẩu và giá cà phê thế giới biến động rất 

mạnh trong giai đoạn này, thể hiện rủi ro cao về giá đối với người trồng cà phê. Thứ hai, nhìn 

chung, giá cà phê xuất khẩu Việt Nam biến động cùng xu thế với giá cà phê thế giới, tức là 

chúng đồng liên kết, nếu giá thế giới tăng thì cà phê Việt Nam xuất khẩu cũng tăng giá và ngược 

lại. Thứ ba, biên độ dao động của giá cà phê Việt Nam cao hơn thế giới, hay nói cách khác giá 

cà phê Việt Nam xuất khẩu gặp nhiều cú sốc hơn. Thứ tư, dựa vào kết quả thống kê từ kiểm định 

Pairwise Granger Causality, kết quả cho thấy là Việt Nam không có sức mạnh thị trường để tác 

động đến giá cà phê thế giới mặc dù Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê. 

Từ khóa: Cà phê, giá cà phê, đồng liên kết. 

ABSTRACT 

 Price fluctuation of agricultural commodities is always an issue of concern for 

economists and policy-makers. This paper conducts a cointegration test for Vietnam’s coffee 

export price and world coffee price over the period 2008-2014. The conclusions are following. 

First, coffee price fluctuations have been very high during this period, indicating very high risks 

for coffee farmers. Second, in general, there is cointegration between Vietnam’s coffee export 

price and world coffee price. Third, Vietnam’s coffee export price has been more fluctuating 

than world coffee price, indicating more shocks for Vietnam’s coffee export. Fourth, based on 

Pairwise Granger Causality test, it shows that Vietnam has no market power over world coffee 

price although Vietnam is the second largest exporter of coffee in the world.    

Keywords: Coffee, coffee price, cointegration. 
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1. Giới thiệu 

Biến động giá nông sản luôn là đề tài 

được quan tâm của nhiều nhà kinh tế cũng như 

những nhà hoạch định chính sách. Nông dân 

phải đối mặt với cuộc sống không ổn định khi 

giá cả biến động thường xuyên. Ví dụ như năm 

2001, 14 người Mexico trẻ tuổi bị chết khi cố 

gắng di cư vào Mỹ để tìm việc được cho là 

liên quan đến giá cà phê thế giới bị giảm 

(Greenfield, 2002). Những người này cũng chỉ 

là một số ít trong số 300.000 nông dân trồng 

cà phê phải rời bỏ trang trại của mình để đi tìm 

việc khi họ thất bại trong khủng hoảng ngành 

cà phê năm 2000. Ở Việt Nam, biến động giá 

nông sản cũng gây rất nhiều khó khăn cho 

nông dân. Khi giá một nông sản tăng thì nông 

dân đổ xô đi trồng để rồi sau đó giá giảm thì 

thi nhau chặt bỏ. Giá cà phê cũng đã trải qua 

nhiều biến động về giá. Hiện tại, Việt Nam 

đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê (sau 

Brazil). Câu hỏi đặt ra liệu giá cà phê Việt 

Nam xuất khẩu có biến động nghiêm trọng 

trong giai đoạn từ khủng hoảng tài chính (năm 

2008) đến nay không? Giá cà phê Việt Nam 

xuất khẩu biến động như thế nào so với giá cà 

phê thế giới? Là nước xuất khẩu cà phê thứ hai 

thế giới, vậy giá cà phê xuất khẩu của Việt 

Nam có ảnh hưởng đến giá thế giới không? 

Bài viết sử dụng các kiểm định thống kê: kiểm 

định đồng liên kết và kiểm định nhân quả 

Pairwise Granger để xác định mối quan  

hệ tương hỗ giữa giá cà phê Việt Nam xuất 

khẩu và giá cà phê thế giới để trả lời các câu 

hỏi trên. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp 

nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Theo Engle and Quagrainie (2009), mối 

liên hệ giữa lượng cầu và giá luôn có mối liên 

hệ mật thiết và sự biến động giá ở thị trường 

này sẽ tác động đến giá cân bằng ở thị trường 

khác. Hình 1 và Hình 2 mô tả sự ảnh hưởng 

lẫn nhau giữa hai thị trường. Hình 1 mô tả sự 

thay đổi cùng chiều về giá giữa hai thị trường; 

Hình 2 mô tả sự thay đổi nghịch chiều về giá 

giữa hai thị trường. 

 

Hình 1. Mối quan hệ đầu vào  

và sản phẩm gây ra một sự biến đổi giá cùng chiều ở hai thị trường  
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Hình 2. Sự thay đổi giá ở thị trường này là tín hiệu cho thay đổi giá ở thị trường khác  

 

 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, với phân 

tích đồng liên kết cho mặt hàng cá tuyết ở 

châu Âu, Asche và các tác giả (2002) cũng đã 

chứng minh rằng giá ở những thị trường khác 

nhau thì chúng biến động cùng hướng. Tác giả 

đã xem xét giá tại cảng của cá tuyết có khuynh 

hướng biến động cùng chiều với giá tại thị 

trường xuất khẩu. Bên cạnh đó những nghiên 

cứu của Kinnucan and Miao (1999), Nguyễn 

Minh Đức (2012) cũng áp dụng phân tích 

chuỗi thời gian để phân tích những tác động 

lẫn nhau giữa giá xuất khẩu với giá bán lẻ 

trong chuỗi giá trị đối với mặt hàng tôm sú. 

Bài viết này cũng sử dụng cách tương tự để 

xác định sự tương quan giữa giá cà phê xuất 

khẩu của Việt Nam và giá cà phê thế giới. 

2.2. Nguồn số liệu 

Số liệu đã được thu thập theo từng tháng 

từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 4 năm 2014. 

Sản phẩm được nghiên cứu là cà phê nguyên 

liệu. Dữ liệu theo tháng của giá cà phê Việt 

Nam và thế giới được trích lọc từ nguồn số 

liệu được công bố của Quỹ tiền tệ quốc tế, 

Hiệp hội cà phê thế giới và Bộ nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn.   

2.3. Phương pháp kiểm định 

Nhiều công trình nghiên cứu sử dụng 

phương pháp hồi qui tuyến tính đối với dữ liệu 

chuỗi thời gian, kết quả thường không đảm 

bảo thuộc tính tĩnh (stationary) nên không cho 

kết quả chính xác do mô hình hồi qui ước 

lượng được sẽ bị hiện tượng tự tương quan 

trong sai số (Granger and Newbold, 1974). 

Những nghiên cứu tiếp theo như nghiên cứu 

của Von Cramon-Taubadel and Loy (1999) đã 

phát triển những phương pháp khắc phục sai 

sót dựa trên khái niệm đồng liên kết được phát 

triển bởi Engle and Granger (1987) và 

Johansen (1988). 

Phương pháp phân tích thống kê đồng 

liên kết (co-integration) đã được áp dụng để 

phân tích cả trong lĩnh vực vĩ mô và vi mô. 

Nghiên cứu từ sản phẩm cá tuyết, Asche và 

các tác giả (2002) cho rằng giá ở các giai đoạn 

(thị trường) khác nhau trong chuỗi giá trị sẽ có 

khuynh hướng thay đổi cùng với nhau theo 

một tỷ lệ nào đó. Các tác giả cũng phát hiện 

rằng giá cá tuyết khai thác được bán ngay tại 

tàu sẽ thay đổi cùng xu hướng với giá cá tuyết 

ở thị trường nội địa và giá cá tuyết xuất khẩu; 

Giap (2010) cũng sử dụng các công cụ thống 

kê này để kiểm tra mối liên kết về giá giữa hai 

thị trường cá nheo nuôi ao và cá nheo đã chế 

biến ở Hoa Kỳ.  

Dựa vào kiểm định tính đồng liên kết, 

trong nghiên cứu này mức độ biến động của 

giá cà phê Việt Nam xuất khẩu và giá thế giới 

được dự đoán có mối liên hệ đồng liên kết 

trong giai đoạn từ khủng hoảng đến nay (2008-

2014). Trong đó mô hình giả thiết như sau: 
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PVN= f(Pworld) 

Trong đó, PVN: giá cà phê Việt Nam xuất 

khẩu; Pworld: giá cà phê thế giới 

Từ lý thuyết của kiểm định đồng liên 

kết, bài viết này sử dụng phần mềm Eviews để 

tiến hành phân tích số liệu với các kết quả dựa 

vào giá trị thống kê P-value. 

3. Kết quả 

3.1. Biến động giá cà phê Việt Nam 

xuất khẩu và giá cà phê thế giới 

Theo Hiệp hội cà phê Thế giới (ICO), 

trong 20 nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thì 

Brazil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế 

giới (với tỷ trọng 36% tổng sản lượng thế 

giới), đứng thứ nhì là Việt Nam (tỷ trọng 

14%), thứ ba là Columbia (7%). Tuy nhiên 

trong những năm gần đây, Việt Nam có tốc độ 

tăng trưởng xuất khẩu cà phê cao nhất thế giới 

đạt 13.9%. Thế giới đang tiêu thụ hai loại cà 

phê chính là Robusta và Arabica. Cà phê 

Robusta được trồng nhiều ở Tây và Trung Phi, 

Đông Nam Á, trong khi Arabica được trồng 

nhiều ở Châu Mỹ La-tinh, Đông Phi. Mỗi ngày 

có khoảng 2,5 tỷ ly cà phê được tiêu thụ trên 

toàn thế giới, những quốc gia có lượng tiêu thụ 

cà phê nhiều nhất là các nước ở bắc Âu như 

Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển. Kế 

đến người dân ở vùng bắc Mỹ và nam Mỹ 

cũng tiêu thụ lượng cà phê lớn (trung bình 6-9 

kg/người/năm). Giai đoạn gần đây xu hướng 

tiêu thụ cà phê tăng ở nhiều thị trường.  

Nếu xem xét giai đoạn bắt đầu khủng 

hoảng kinh tế từ năm 2008 cho đến nay, giá cà 

phê Việt Nam và thế giới biến động liên tục 

qua các tháng. Nếu nhìn vào Hình 3, có thể 

thấy biên độ biến động của cà phê Việt Nam 

cao hơn giá của thế giới. Giá cà phê Việt Nam 

xuất khẩu đạt mức cao nhất vào tháng 4/2014 

(138.32 cents/lb ) và ở mức thấp nhất 61.38 

cents/lb. Vào tháng 4/2010 cà phê Việt Nam 

xuất khẩu và thế giới đều bị mất giá nghiêm 

trọng do nhu cầu giảm mạnh. Tuy nhiên giai 

đoạn sau đó, giá tăng trở lại và vượt mức ban 

đầu do chính phủ tiến hành thu mua tạm trữ cà 

phê và vụ thu hoạch phải trì hoãn lại 1 tháng 

do mưa cuối mùa kéo dài. Tình trạng này 

tương tự đối với giá cà phê thế giới (cuối năm 

2010 và 2011), giá tăng là do một số nước xuất 

khẩu lớn bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài nên 

thu hoạch khan hiếm. Trong khi cuối năm 

2013, được xem là tình hình xuất khẩu không 

thuận lợi do giá thấp, biến động nhiều, cung 

vượt cầu, sản lượng cà phê toàn thế giới niên 

vụ 2012/13 là trên 153 triệu bao, đều cho nhu 

cầu tiêu thụ toàn thế giới trong năm 2012 

chừng 142 triệu bao. Do đó, thế giới sẽ cung 

cấp dư thừa cà phê, điều này sẽ ảnh hưởng đến 

giá không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới. 

 

Hình 3. Sự biến động giá cà phê Việt Nam và giá cà phê thế giới 
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Thế giới gặp khủng hoảng tài chính 

trong khoảng thời gian 2008-2011 khiến tình 

hình xuất nhập khẩu không khả quan, thể hiện 

qua giá cà phê giảm sụt đáng báo động trong 

năm 2009 và 2010, sau đó hồi phục dần, tuy 

nhiên vào cuối năm 2013 cũng có đợt rớt giá 

nhẹ trên thị trường thế giới. Tính đến thời 

điểm tháng 3-4 năm 2014 giá đang tăng nhẹ, 

giá cà phê Việt Nam xuất khẩu (98.78 

cents/lb) trong khi giá thế giới đạt 

108.35cents/lb. Điều này dễ thấy rằng giá cà 

phê bị ảnh hưởng rất lớn về thời tiết, trong 3 

tháng đầu năm 2014, thế giới gặp hạn hán nên 

giá cà phê tăng. 

Như vậy, giá cà phê xuất khẩu Việt Nam 

và thế giới biến động rất mạnh trong giai đoạn 

2008-2014. Đặc biệt trong giai đoạn gần đây, 

giá cà phê của Việt Nam biến động nhiều hơn 

so với thế giới. 

3.2. Kiểm định đồng liên kết về mối liên 

hệ giữa mức độ biến động của giá cà phê 

Việt nam xuất khẩu và giá cà phê thế giới 

Hình 4 dưới đây thể hiện mức độ biến 

động giá (phần trăm biến động) của hai chuỗi 

số liệu về giá cà phê. Giá cà phê Việt Nam 

xuất khẩu và giá thế giới biến động quanh giá 

trị cân bằng trong giai đoạn 2008-2012 với 

biên độ dao động nhỏ, không vượt quá 0.15. 

Tuy nhiên vào thời điểm gần đây nhất, đầu 

năm 2014, biên độ biến động nhiều, đặc biệt 

giá xuất khẩu của Việt Nam tăng cao vượt 

mức biên độ 0.6.  

 

Hình 4. Phần trăm biến động giá cà phê Việt Nam và giá cà phê thế giới 

 

 

Nếu xét từ thời điểm bắt đầu giai đoạn 

khủng hoảng (2008) cho đến hiện nay (tháng 

4/2014), có thể phân chia sự liên kết biến động 

giữa giá cà phê Việt Nam xuất khẩu và giá thế 

giới thành 2 giai đoạn:  

+ Giai đoạn I (từ năm 2008-2012), giá 

Việt Nam và thế giới có cùng xu hướng với 

nhau, hay chúng đồng liên kết, nếu giá thế giới 

tăng thì cà phê Việt Nam xuất khẩu cũng tăng 

giá (đồ thị 2) và ngược lại. Kết quả được trình 

bày ở bảng dưới đây: 

Bảng 1. Kết quả kiểm định đồng liên kết giá cà phê xuất khẩu Việt Nam  

và giá cà phê thế giới giai đoạn 2008-2012 

       Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
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None *  0.410024  33.48863  15.49471  0.0000 

At most 1  0.048500  2.883527  3.841466  0.0895 

+ Giai đoạn II (từ đầu năm 2013 cho 

điến nay): thì sự biến động giá của Việt nam 

và thế giới không thấy rõ xu hướng đồng liên 

kết. Hay nói cách khác, giá cà phê thế giới và 

Việt Nam không biến động theo cùng một 

chiều hướng. Kết quả được trình bày ở Bảng 

dưới đây: 

Bảng 2. Kết quả kiểm định đồng liên kết giá cà phê xuất khẩu Việt Nam  

và giá cà phê thế giới giai đoạn 2013-04/2014 

         Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.488615  12.28347  15.49471  0.1438 

At most 1  0.137797  2.223973  3.841466  0.1359 

 

Trong giai đoạn gần đây, giá cà phê của 

Việt Nam có lúc tăng rất cao so với thế giới và 

có lúc giảm rất nhiều so với giá thế giới. Điều 

này cho thấy sự bất ổn trong hệ thống thu mua 

và xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Hiện tượng 

tranh mua tranh bán có thể góp phần vào sự 

bất ổn này. 

Ngoài ra dựa vào kết quả thống kê từ 

kiểm định Pairwise Granger Causality, cho 

nhận định về sự phụ thuộc của giá cà phê Việt 

Nam đối với giá thế giới, tuy nhiên chiều 

ngược lại thì không có, hay nói cách khác giá 

Việt Nam không làm thay đổi giá thế giới 

(Bảng 3) mặc dù hiện nay Việt Nam là nước 

xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới. 

Bảng 3. Kiểm định nhân quả giữa giá Việt nam xuất khẩu và Thế giới 

Null Hypothesis Obs F-statistic Prob. 

WP does not Granger Cause VNP 75 15.056 0.000 

VNP does not Granger Cause WP 75 0.342 0.711 

 

Kết quả cho thấy là Việt Nam không có 

sức mạnh thị trường để tác động đến giá cà 

phê thế giới. Do đó, chính sách xuất khẩu cà 

phê của Việt Nam là phải dự đoán được thị 

trường cà phê thế giới và có chính sách thu 

mua, tạm trữ cho phù hợp. 

4. Kết luận và đề xuất 

Kết quả phân tích biến động giá cà phê 

xuất khẩu Việt Nam và giá cà phê thế giới giai 

đoạn 2008- 2014 có thể rút ra các kết luận như 

sau. Thứ nhất, giá cà phê Việt nam xuất khẩu 

và giá cà phê thế giới biến động rất mạnh 

trong giai đoạn này, thể hiện rủi ro cao về giá 

đối với người trồng cà phê. Thứ hai, nhìn 

chung, giá cà phê xuất khẩu Việt Nam biến 

động cùng xu thế với giá cà phê thế giới, tức là 

chúng đồng liên kết, nếu giá thế giới tăng thì 

cà phê Việt Nam xuất khẩu cũng tăng giá và 

ngược lại. Thứ ba, biên độ dao động của giá cà 

phê Việt Nam cao hơn thế giới, hay nói cách 

khác giá cà phê Việt Nam xuất khẩu gặp nhiều 

cú sốc hơn. Thứ tư, kết quả cho thấy là Việt 

Nam không có sức mạnh thị trường để tác 

động đến giá cà phê thế giới mặc dù Việt Nam 

đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê. 

Từ các kết quả nghiên cứu trên, bài viết 

gợi ý giải pháp như sau. Do giá ảnh hưởng đến 

rất nhiều khía cạnh của đời sống kinh tế - xã 

hội đặc biệt đối với nông dân trồng cà phê, 

Chính phủ nên điều tiết, tránh cú sốc cho giá 
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xuất khẩu qua việc xem xét cung-cầu trên thế 

giới, trong đó nên thực hiện chính sách thu 

mua tạm trữ. Để làm tốt việc này, cần đầu tư 

thêm công nghệ - kỹ thuật cho việc cất trữ cà 

phê, điều này cũng giúp giữ chất lượng sản 

phẩm ổn định. Vai trò của Hiệp hội cà phê cần 

được phát huy để hỗ trợ xuất khẩu, trong đó có 

việc dự báo tốt hơn diễn biến giá cả cà phê thế 

giới. Về lâu dài, Việt Nam cần chuyển từ xuất 

khẩu cà phê thô sang xuất khẩu cà phê chế 

biến để tránh biến động giá bất lợi và thu được 

giá trị gia tăng nhiều hơn. 
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